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Tóm tắt. Năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh là thành phần quan trọng của năng 
lực khoa học mà chương trình Giáo dục phổ thông 2018 hình thành và phát triển cho học sinh 
tiểu học. Nghiên cứu này tập trung xác định cấu trúc năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên 
xung quanh của học sinh tiểu học với các thành tố, chi tiết hoá thành những biểu hiện hành vi 
và tiêu chí chất lượng cụ thể. Đây là cơ sở để giáo viên lập kế hoạch phát triển và đánh giá năng 
lực học sinh trong dạy học môn Khoa học ở cấp tiểu học.  

Từ khóa: khoa học, năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh, học sinh tiểu học 
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Abstract. The competency to explore the surrounding natural environment is a fundamental element of 
the scientific proficiency targeted for elementary school students in the General Education Curiculum 
of 2018. This study focuses on establishing a framework that underpins elementary school students' 
abilites to explore their natural surroundings. This framework encompasses constituent components, 
intricate behavioral manifestations, and precise quality benchmarks. It serves as a foundational basis 
for educators to plan for the development and assessment of students' competencies when teaching 
suẹct sciences at the elementary school level. 
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1.       Mở đầu 

Khung tham chiếu châu Âu về các năng lực chính để học tập suốt đời coi năng lực khoa 
học (KH) và công nghệ là một trong những năng lực cơ bản quan trọng đối với người học. Ở 
Việt Nam, với định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học, chương trình giáo 
dục phổ thông 2018 đã chú trọng đến việc phát triển các năng lực chung và năng lực đặc thù 
cho học sinh (HS). Theo đó, môn KH ở cấp tiểu học hướng tới “kho ̛i dậy trí tò mò khoa học, 
bu ̛ớc đầu tạo cho HS co ̛ hội tìm hiểu, khám phá thế giới tự nhie ̂n”, “góp phần hình thành và 
phát triển ở HS năng lực KH tự nhiên” [1]. 

Học KH là quá trình HS “làm” chứ không phải thầy cô “làm” cho HS [2]. Mục tiêu của 
giáo dục KH là đào tạo ra những người không chỉ có kiến thức KH mà còn có cả kiến thức về 
phương pháp tìm hiểu [3]. Quá trình tìm hiểu/tìm tòi khám phá KH được xem như một nhiệm 
vụ giải quyết vấn đề, bao gồm việc tìm kiếm trong hai không gian: Không gian của các giả 
thuyết và không gian của các thí nghiệm [4]. Để thực hiện quá trình này, cần có các kỹ năng 
phương pháp luận và nhận thức khác nhau. Theo đó, việc hình thành và phát triển các kĩ năng 
tìm hiểu KH cho HS luôn là một phần không thể thiếu trong dạy học KH, đây phải là một mục 
tiêu chính của giáo dục KH [5]. HS phải trở thành những chủ thể chủ động, tích cực tham gia 
kiến tạo kiến thức. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc kích thích trí tò mò tìm hiểu môi 
trường tự nhiên xung quanh (THMTTNXQ) và nâng cao hiệu quả quá trình học tập môn học, 
đồng thời làm cơ sở cho việc học tập ở các bậc cao hơn cũng như học tập suốt đời cho HS. Môn 
Khoa học lớp 4 và 5 hướng tới mục tiêu đó là: “HS bu ̛ớc đầu có kĩ na ̆ng tìm hiểu môi tru ̛ờng tự 
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nhiên xung quanh” [1].  Đây chính yếu tố cấu thành năng lực THMTTNXQ mà chương trình 
môn KH cấp tiểu học hướng tới hình thành và phát triển cho HS.  

Nghiên cứu này tập trung xác định rõ cấu trúc của năng lực THMTTNXQ của HS, làm cơ 
sở định hướng cho việc phát triển cũng như đánh giá năng lực này trong dạy học môn KH ở 
trường tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

2.       Kết quả nghiên cứu 

2.1.     Năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh 

Bản chất của quá trình tìm hiểu khoa học 

Theo Từ điển Tiếng Việt của tác giả Hoàng Phê (2000), tìm hiểu là “xem xét, điều tra để 
biết rõ” [6, Tr. 993]. National Research Council (NRC) định nghĩa về điều tra hay tìm hiểu, 
khám phá khoa học “là một hoạt động nhiều mặt liên quan đến việc quan sát; đặt câu hỏi; kiểm 
tra sách và các nguồn thông tin khác để xem những gì đã biết; lập kế hoạch điều tra; xem xét 
những gì đã biết dưới ánh sáng của bằng chứng thực nghiệm; sử dụng các công cụ để thu thập, 
phân tích và giải thích dữ liệu; đề xuất câu trả lời, giải thích và dự đoán; thông báo kết quả” [7]. 
Theo Harlen (1999), tiến trình tìm hiểu KH thường trải qua một số giai đoạn như: Xác định vấn 
đề/câu hỏi KH, dự đoán, xác định cuộc điều tra, thử nghiệm; thu thập dữ liệu/bằng chứng khoa 
học; phân tích dữ liệu, rút ra kết luận và trình bày kết quả [5]. Như vậy có thể thấy, quá trình 
tìm hiểu khoa học bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau đi theo một quy trình bắt đầu từ việc đặt 
câu hỏi tìm hiểu về một vấn đề chưa biết đến việc sử dụng các kĩ năng khác nhau để đi trả lời 
cho câu hỏi và kết quả của quá trình tìm hiểu sẽ làm sáng rõ những vấn đề chưa biết trước đó. 
Trong học tập, tìm tòi – khám phá đề cập đến các hoạt động của ngu ̛ời học dần phát triển vốn 
kiến thức và hiểu biết về các vấn đề KH, đồng thời hiểu đu ̛ợc cách thức mà các nhà KH đã tìm 
ra tri thức đó [8]. Theo đó, quy trình học tập KH cũng sẽ bao gồm việc xác định các câu hỏi và 
giả thuyết được xây dựng, các cuộc điều tra được lập kế hoạch và thực hiện; bằng chứng được 
đánh giá liên quan đến các giả thuyết và lý thuyết cơ bản [9]. Khi học KH, HS mô tả các đồ vật 
và sự kiện, đặt câu hỏi, tiếp thu kiến thức, xây dựng cách giải thích về các hiện tượng tự nhiên, 
kiểm tra những cách giải thích đó theo nhiều cách khác nhau và truyền đạt ý tưởng của mình 
cho người khác [2]. Học sinh phải có một số kĩ năng tìm hiểu KH như quan sát, đặt câu hỏi, đo 
lường, dự đoán và lập kế hoạch tìm hiểu… Đây là một chuỗi bao gồm các bước hoặc hành động 
được thực hiện để hoàn thành một nhiệm vụ học tập. 

Quan niệm về năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh 
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Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho rằng: Năng lực là thuộc tính cá nhân được 
hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người 
huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm 
tin, ý chí,... thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong 
những điều kiện cụ thể [10, Tr. 37]. 

Theo tác giả Đặng Thành Hưng (2012), năng lực là thuộc tính cá nhân cho phép cá nhân 
thực hiện thành công hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ 
thể [11]. Tiếp cận năng lực theo khía cạnh hành động, tổ chức OECD cho rằng: Năng lực là khả 
năng của các cá nhân đáp ứng các ye ̂u cầu phức hợp và thực hiện thành công trong một bối 
cảnh cụ thể (dẫn theo Schleicher) [12]. Năng lực tích hợp các kĩ năng tác động một cách tự nhiên 
lên các nội dung trong một loạt các tình huống cho trước để giải quyết những vấn đề do những 
tình huống này đặt ra [13].  

Chương trình GDPT 2018 nêu rõ năng lực KH của HS được thể hiện qua các hoạt động: 
1) nhận thức KH; 2) tìm hiểu tự nhiên, tìm hiểu xã hội và 3) vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học. 
Giáo dục KH tự nhiên giúp HS dần hình thành và phát triển năng lực KH tự nhiên, được thực 
hiện trong nhiều môn học, hoạt động giáo dục. Chương trình mỗi môn học, hoạt động giáo dục 
giúp HS tiếp tục phát triển năng lực KH với mức độ chuyên sâu được nâng cao dần qua các cấp 
học [10]. Cùng theo hướng đó, thành phần năng lực tìm hiểu tự nhiên cũng phát triển hoàn thiện 
dần theo các cấp học: Ở cấp tiểu học, năng lực này chỉ ở mức độ HS bước đầu có kĩ na ̆ng tìm hiểu 
môi trường tự nhiên xung quanh, tiếp cận một cách đơn giản một số sự vật, hiện tượng phổ biến 
trong cuộc sống hằng ngày, giúp HS có các nhận thức bước đầu về thế giới tự nhiên thông qua 
môn KH; trên cơ sở năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh được hình thành ở cấp tiểu 
học, năng lực tìm hiểu tự nhiên (cấp trung học cơ sở ) hay tìm hiểu thế giới sống (môn Sinh học), tìm 
hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học (môn Hoá học)… (cấp trung học phổ thông) tiếp tục được 
phát triển và hoàn thiện dần thông qua các môn học cốt lõi như: KH tự nhiên (cấp trung học cơ 
sở); Vật lí, Hoá học, Sinh học (cấp trung học phổ thông).   

Ở cấp trung học cơ sở, tác giả Nguyễn Thái Hưng và Lê Thị Phương Vy (2020) cho rằng: 
Năng lực tìm hiểu tự nhie ̂n là khả năng tìm tòi, khám phá sự vật, hiện tu ̛ợng thông qua hoạt 
động điều tra, thu thạ ̂p, phân tích dữ liệu, giao tiếp khoa học để giải đáp, khám phá ra các câu 
hỏi, những vấn đề ngu ̛ời học truy vấn [14]. Theo chương trình môn Sinh học cấp trung học phổ 
thông (2018), năng lực tìm hiểu thế giới sống của HS là năng lực thực hiẹ ̂n đu ̛ợc quy trình tìm 
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hiểu thế giới sống, gồm các bu ̛ớc: Đề xuất vấn đề liên quan đến thế giới sống; đu ̛a ra phán đoán 
và xây dựng giả thuyết; lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch kiểm chứng giả thuyết; báo cáo và 
thảo luận về vấn đề nghiên cứu” [15, Tr. 6].  

Đối với HS ở cấp tiểu học, chúng tôi cho rằng: “Năng lực THMTTNXQ là khả năng của cá 
nhân thực hiện thành công hoạt động tìm tòi, điều tra môi trường tự nhiên xung quanh, bao gồm các khả 
năng như quan sát và đặt câu hỏi, dự đoán, đề xuất phương án và thực hiện kế hoạch tìm hiểu, rút ra kết 
luận để trả lời cho câu hỏi đặt ra”. Như vậy, năng lực THMTTNXQ bao gồm các kĩ năng tiến trình 
khoa học giúp HS điều tra, tìm tòi khám phá thế giới tự nhiên xung quanh ở mức độ đơn giản 
theo tiến trình học tập KH. 

2.2.     Cấu trúc năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh 

2.2.1.  Cách tiếp cận về cấu trúc năng lực 

Tiếp cận cấu trúc năng lực theo nguồn lực hợp thành 

Có một số nghiên cứu đi theo hướng tiếp cận “Năng lực được cấu thành từ những bộ 
phận cơ bản: 1) tri thức về lĩnh vực hoạt động hay quan hệ nào đó; 2) kĩ năng tiến hành hoạt 
động hay xúc tiến, ứng xử với (trong) quan hệ nào đó; 3) những điều kiện tâm lí để tổ chức và 
thực hiện tri thức, kĩ năng đó trong một cơ cấu thống nhất và theo một định hướng rõ ràng, 
chẳng hạn ý chí – động cơ, tình cảm – thái độ đối với nhiệm vụ, hoặc nói chung là tính tích cực 
trí tuệ, tính tích cực giao tiếp, tính tích cực học tập…” [16, Tr. 20 – 21], cũng quan niệm tương tự 
như vậy, tác giả Đặng Thành Hưng (2012) cho rằng năng lực gồm ba nguồn lực cơ bản là tri 
thức, kĩ năng và hành vi biểu cảm (thái độ), trong đó “yếu tố cốt lõi trong bất cứ năng lực cụ thể 
nào đều là kĩ năng (hoặc những kĩ năng) [11]. Weinert (2001) thì cho rằng năng lực gồm ba yếu 
tố cấu thành là khả năng, kĩ năng và thái độ sẵn sàng tham gia hoạt động của cá nhân [dẫn theo 
17]. Từ các quan niệm đó, tác giả Hoàng Hoà Bình (2015) đã chỉ ra mối quan hệ giữa các nguồn 
lực hợp thành năng lực là tri thức, kĩ năng và thái độ với sự thể hiện của chúng trong hoạt động 
là năng lực hiểu, năng lực làm và năng lực ứng xử. Đó là mối quan hệ giữa nguồn lực (đầu vào) 
với kết quả (đầu ra), nói cách khác là giữa cấu trúc bề mặt với cấu trúc bề sâu của năng lực [17].  

Tiếp cận năng lực theo năng lực bộ phận 

Trong nghiên cứu “Quy trình xây dựng chuẩn đánh giá năng lực người học theo định 
hướng phát triển chương trình giáo dục phổ thông mới” tác giả Nguyễn Thị Lan Phương (2014) 
cho rằng năng lực được cấu trúc bởi các thành tố: Kiến thức và kĩ năng nhận thức (tri thức nhân 
loại người học thu nhận được); kĩ năng thực hành và kinh nghiệm sống (người học có được 
trong trải nghiệm); thái độ (hứng thú, tích cực, sẵn sàng, chấp nhận thách thức…); động cơ học 
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tập; xúc cảm (yêu thích, hứng thú); giá trị (yêu gia đình và bản thân, tự tin, có trách nhiệm…); 
đạo đức (ứng xử trong gia đình và xã hội). Các thành tố này được đặt trong bối cảnh (cá nhân, 
giáo dục, cộng đồng và KH) và tình huống thực tiễn [18].  

Cũng theo tác giả này cấu trúc năng lực sẽ bao gồm ba bộ phận như sau [19]:  

 - Hợp phần (components of competency): Là các lĩnh vực chuyên môn tạo nên năng lực, 
thể hiẹ ̂n khả na ̆ng tiềm ẩn của con ngu ̛ời. Trong đó mỗi hợp phần là mô tả khái quát của một 
hoặc nhiều hoạt động, điều kiện hoạt động.  

 - Thành tố (element): Là các năng lực hoặc kĩ năng bộ phận tạo nên mỗi hợp phần, 
thu ̛ờng đu ̛ợc bắt đầu với động từ mô tả rõ ràng giá trị của hoạt động. 

- Hành vi (behaviour): Hành vi là bộ phận được chia tách từ mỗi thành tố. Yêu cầu cần 
thực hiện của mỗi thành tố, gọi là các chỉ số hành vi (Behavioral Indicator); và mức độ thành thạo 
ở mỗi yêu cầu đó, gọi là tiêu chí chất lượng (Quality Criteria).  

Theo tác giả Hoàng Hoà Bình (2015), cách phân giải cấu trúc năng lực nói trên là sự bổ 
sung cho cách phân giải cấu trúc theo nguồn lực hợp thành. Bởi vì có hình dung được đầy đủ 
các năng lực bộ phận và hành vi biểu hiện của chúng thì mới có thể thiết kế được chương trình 
giáo dục, tức là mới xác định được các yếu tố đầu vào (nguồn lực) về kiến thức, kĩ năng, thái độ 
và phân bổ chúng theo các trình độ phù hợp với yêu cầu phát triển năng lực ở mỗi lớp học, cấp 
học [17].  

Nghiên cứu của chúng tôi lựa chọn tiếp cận cấu trúc của năng lực THMTTNXQ theo cách 
thức xác định các đơn vị hợp thành của năng lực (cấu trúc năng lực bộ phận). 

 Cách tiếp cận này có thể giúp xác định được các chỉ số hành vi cụ thể và các mức độ đạt 
được của các hành vi. Điều này sẽ giúp cho việc dạy học phát triển năng lực cũng như đánh giá 
năng lực được thuận lợi và chính xác hơn.  

2.2.2. Cấu trúc của năng lực THMTTNXQ của HS tiểu học trong chương trình môn Khoa học 

Trong dạy học môn Khoa học cấp tiểu học của mọ ̂t số nu ̛ớc, hệ thống kĩ năng tiến trình 
khoa học cần phát triển cho HS bao gồm: Quan sát, đặt câu hỏi, nêu dự đoán, giả thuyết, lập kế 
hoạch, điều tra, lập luận, giải thích, trình bày... Đây là các kĩ năng chính để hình thành năng lực 
tìm hiểu tự nhiên [5], [7], [20], [21], [22], [23].  



Jos.hueuni.edu.vn Tập 133, Số 6C, 2024

 

 

 

Tác giả Đặng Thị Dạ Thuỷ và Nguyễn Thị Diệu Phương (2020) đề xuất cấu trúc năng lực tìm 
hiểu thế giới sống của HS trung học phổ thông gồm các năng lực thành phần như: Đề xuất vấn đề 
liên quan đến thế giới sống; đu ̛a ra phán đoán và xây dựng giả thuyết; lập kế hoạch và thực 
hiện kế hoạch kiểm chứng giả thuyết; báo cáo và thảo luận về vấn đề nghiên cứu [24]. Trong 
nghiên cứu “Đề xuất khung đánh giá năng lực khoa học cho học sinh lớp 6 trong môn khoa học 
tự nhiên theo chu ̛ơng trình giáo dục phổ tho ̂ng mới”, Lê Thái Hưng và Nguyễn Thị Phương Vy 
(2020) đề xuất các tiêu chí của năng lực tìm hiểu tự nhiên bao gồm: “Nhận diện, tìm hiểu vấn 
đề; xây dựng giả thuyết; lập kế hoạch; thực hiện kế hoạch: Thu thập, xử lí, phân tích dữ liệu; 
trình bày, thảo luận; và ra quyết định” [14]. 

Chương trình môn Khoa học lớp 4 và lớp 5 nêu những biểu hiện của năng lực 
THMTTNXQ như sau [1]: 

- Quan sát và đặt đu ̛ợc câu hỏi về sự vật, hiện tu ̛ợng, mối quan hệ trong tự nhiên, về thế 
giới sinh vật bao gồm con ngu ̛ời và vấn đề sức khoẻ.  

- Đưa ra dự đoán về sự vật, hiện tu ̛ợng, mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tu ̛ợng (nhân 
quả, cấu tạo – chức na ̆ng...).  

- Đề xuất đu ̛ợc phu ̛ơng án kiểm tra dự đoán.  

- Thu thập đu ̛ợc các tho ̂ng tin về sự vật, hiện tu ̛ợng, mối quan hệ trong tự nhie ̂n và sức 
khoẻ bằng nhiều cách khác nhau (quan sát các sự vật và hiẹ ̂n tượng xung quanh, đọc tài liệu, 
hỏi ngu ̛ời lớn, tìm tre ̂n Internet...).  

- Sử dụng đu ̛ợc các thiết bị đo ̛n giản để quan sát, thực hành, làm thí nghiẹ ̂m tìm hiểu 
những sự vạ ̂t, hiện tượng, mối quan hẹ ̂ trong tự nhiên và ghi lại các dữ liệu đo ̛n giản từ quan 
sát, thí nghiẹ ̂m, thực hành...  

- Từ kết quả quan sát, thí nghiẹ ̂m, thực hành... rút ra đu ̛ợc nhận xét, kết luận về đặc điểm 
và mối quan hệ giữa sự vật, hiện tượng.  

Như vậy, chương trình môn Khoa học mới chỉ nêu những biểu hiện của năng lực 
THMTTNXQ mà chưa xác định rõ các thành tố tạo thành cũng như các chỉ số hành vi và tiêu 
chí chất lượng hành vi của năng lực. Hiện tại, một số nghiên cứu về cấu trúc năng lực tìm hiểu 
tự nhiên chỉ chủ yếu tập trung ở cấp trung học phổ thông và trung học cơ sở [14], [24], [25] mà 
chưa có nghiên cứu nào thể hiện rõ cấu trúc của năng lực này ở cấp tiểu học. Nghiên cứu của 
chúng tôi đề xuất cấu trúc năng lực THMTTNXQ theo hướng tiếp cận cấu trúc năng lực theo bộ 
phận với các thành tố, chỉ báo và tiêu chí chất lượng cụ thể. 
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a)        Các thành tố của năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh 

Như đã phân tích ở trên, chúng tôi đề xuất cấu trúc của năng lực THMTTNXQ của HS 
tiểu học bao gồm năm thành tố: Xác định vấn đề cần tìm hiểu; đề xuất dự đoán; đề xuất kế 
hoạch kiểm tra dự đoán; thực hiện kế hoạch; và rút ra nhận xét, kết luận. (xem mô tả ở bảng 1 
và hình 1).  

Bảng 1. Các thành tố của năng lực THMTTNXQ 

Thành tố Mô tả 

1. Xác định vấn đề 
tìm hiểu (Câu hỏi 
tìm hiểu) (CH). 

Là quá trình quan sát và đặt được câu hỏi về sự vật, hiện tượng, mối 
quan hệ trong tự nhiên, về thế giới sinh vật bao gồm con người và 
vấn đề sức khoẻ.  

2. Đề xuất dự đoán 
(DĐ). 

Đưa ra dự đoán về sự vật, hiện tượng, mối quan hệ giữa các sự vật, 
hiện tượng (nhân quả, cấu tạo – chức năng...) dựa trên những quan 
sát và kinh nghiệm đã có. 

3. Đề xuất kế hoạch 
kiểm tra dự đoán 
(KH). 

Quá trình lựa chọn và lập kế hoạch bao gồm một loạt các hoạt động 
thực tiễn tìm kiếm các bằng chứng (thực nghiệm, điều tra…) nhằm 
kiểm chứng dự đoán và trả lời cho câu hỏi đặt ra.   

4. Thực hiện kế 
hoạch (TH).  

Quá trình thực hiện kế hoạch thông qua việc tiến hành tìm kiếm và 
lựa chọn các nguồn thông tin liên quan thông qua thực hành, thí 
nghiệm, điều tra… bao gồm:  

 + Thu thập các thông tin về sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự 
nhiên và sức khoẻ bằng nhiều cách khác nhau (quan sát các sự vật và 
hiện tượng xung quanh, đọc tài liệu, hỏi người lớn, tìm trên mạng...).  

+ Sử dụng các thiết bị đơn giản để quan sát, thực hành, làm thí 
nghiệm tìm hiểu những sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự 
nhiên và ghi lại các dữ liệu đơn giản từ quan sát, thí nghiệm, thực 
hành… 
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5. Nhận xét, kết luận 
(KL). 

Quá trình diễn giải hoặc chuyển đổi dữ liệu và trình bày các thông 
tin thu thập được từ kết quả quan sát, thí nghiệm, thực hành... Đối 
chiếu kết quả với dự đoán, từ đó rút ra nhận xét, kết luận về đặc 
điểm và mối quan hệ giữa sự vật, hiện tượng. 

 

 

 

Hình 1. Cấu trúc của năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh của học sinh tiểu học 
trong chương trình môn Khoa học 

b)        Các chỉ báo của năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh 

Mỗi thành tố này sẽ đu ̛ợc cụ thể hóa bằng các chỉ báo. Các chỉ báo đề xuất tương đồng 
với những biểu hiện của năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh trong chương trình 
môn Khoa học của Việt Nam cũng như một số nước trên thế giới như quan sát, đặt câu hỏi, dự 
đoán, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch tìm hiểu… Bảng 2 minh hoạ 8 chỉ báo của 5 thành tố 
cấu trúc nên năng lực THMTTNXQ. 

Bảng 2. Các chỉ số báo của năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh 

Thành tố Chỉ báo 

1. Xác định vấn đề 
tìm hiểu (Câu hỏi tìm 

CH1. Quan sát sự vật, hiện tượng, thế giới sinh vật và mối quan hệ 
trong tự nhiên để đặt câu hỏi để tìm hiểu khoa học. 

XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 
TÌM HIỂU

ĐỀ XUẤT DỰ ĐOÁN

ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH  
KIỂM CHỨNG DỰ 

ĐOÁN

THỰC HIỆN KẾ 
HOẠCH

NHẬN XÉT, KẾT 
LUẬN
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hiểu) (CH). 

2. Đề xuất dự đoán 
(DĐ). 

DĐ1. Đưa ra dự đoán về sự vật, hiện tượng, mối quan hệ giữa các sự 
vật, hiện tượng. 

3. Đề xuất kế hoạch 
kiểm tra dự đoán 
(KH). 

KH1. Lựa chọn phương án kiểm tra dự đoán.  

KH2. Lập kế hoạch kiểm tra dự đoán và trả lời cho câu hỏi.  

4. Thực hiện kế 
hoạch (TH).  

 

TH1. Lựa chọn và sử dụng các thiết bị thích hợp cho các nhiệm vụ 
khác nhau như quan sát, thực hành, thí nghiệm. 

TH2. Thu thập dữ liệu từ các cuộc điều tra/thực nghiệm/quan sát… 

TH3. Ghi lại các dữ liệu từ kết quả thực nghiệm, điều tra, quan sát, 
đọc tài tiệu… 

5. Nhận xét, kết luận 
(KL). 

KL1. Diễn giải và biểu đạt các dữ liệu thu thập được theo các cách 
khác nhau: Văn bản, lời nói, hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu. 

KL2. Đối chiếu kết qủa thu được với dự đoán. Rút ra được nhận xét, 
kết luận về đặc điểm và mối quan hệ giữa sự vật, hiện tượng. 

c)        Tiêu chí chất lượng của các chỉ báo của năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh 

Mỗi chỉ báo của năng lực THMTTNXQ được mô tả cụ thể ở mức độ thực hiện khác nhau 
(mức độ thành thạo của học sinh trong từng chỉ báo), gọi là tiêu chí chất lu ̛ợng. Chúng tôi trình 
bày tiêu chí chất lượng của mỗi chỉ báo của năng lực THMTTNXQ ở bảng sau:  

Bảng 3. Tiêu chí chất lượng của các chỉ báo của năng lực THMTTNXQ 

Thành tố Chỉ báo Tiêu chí chất lượng 
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 CH CH1 CH1.1. Quan sát và chưa đặt được câu câu hỏi hoặc đặt câu hỏi không 
liên quan đến vấn đề cần tìm hiểu. 

CH1.2. Đặt được câu hỏi có liên quan đến vấn đề cần tìm hiểu nhưng 
không thể trả lời/kiểm tra được thông qua cuộc điều tra/thí nghiệm... 

CH1.3. Đặt được câu hỏi có thể trả lời/kiểm tra được thông qua các 
cuộc điều tra/thí nghiệm… 

DĐ DĐ1  DĐ1.1. Chưa đưa ra được dự đoán hoặc đưa ra dự đoán nhưng chưa 
phù hợp. 

DĐ1.2. Đưa ra được dự đoán phù hợp dưới sự hướng dẫn của giáo 
viên. 

DĐ1.3. Đưa ra được dự đoán phù hợp không cần sự hướng dẫn của 
giáo viên. 

KH KH1  KH1.1. Chưa lựa chọn được phương án tìm hiểu hoặc phương án tìm 
hiểu chưa phù hợp. 

KH1.2. Lựa chọn phương án tìm hiểu phù hợp dưới sự hướng dẫn của 
giáo viên. 

Kh1.3. Lựa chọn được phương án tìm hiểu phù hợp không cần sự 
hướng dẫn của giáo viên. 

  

KH2 

KH2.1. Chưa lập được kế hoạch tìm hiểu.  

KH2.2. Lập được kế hoạch tìm hiểu dưới sự hướng dẫn của giáo viên.  

KH2.3. Lập được kế hoạch tìm hiểu không cần sự hướng dẫn của giáo 
viên. 

TH 

 

TH1  TH1.1. Chưa lựa chọn được các thiết bị phù hợp. 

TH1.2. Lựa chọn được thiết bị phù hợp nhưng sử dụng chưa đúng 
cách, chưa hiệu quả. 

TH1.3. Sử dụng đúng cách, hiệu quả các thiết bị.  
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TH2 TH2.1. Chưa thu thập được hoặc thu thập các dữ liệu không chính xác. 

TH2.2. Thu thập được chính xác nhưng chưa đầy đủ các dữ liệu cần 
thiết. 

TH2.3. Thu thập được chính xác và đầy đủ các dữ liệu cần thiết. 

TH3  TH3.1. Chưa ghi lại được hoặc ghi chưa đúng các dữ liệu cần thiết. 

TH3.2. Ghi lại đúng nhưng chưa đầy đủ các dữ liệu cần thiết. 

TH3.3. Ghi lại đúng và đầy đủ các dữ liệu cần thiết. 

KL KL1 KL1.1. Chưa diễn giải và trình bày được các dữ liệu. 

KL1.2. Diễn giải và trình bày được nhưng chưa đầy đủ các dữ liệu. 

KL1.3. Diễn giải và trình bày được đầy đủ các dữ liệu. 

KL2 KL2.1. Đối chiếu kết quả với những dự đoán trước đó nhưng chưa rút 
ra được kết luận hoặc nhận xét kết luận chưa chính xác. 

KL2.2. Đối chiếu kết quả với những dự đoán trước đó và rút ra được 
nhận xét kết luận chính xác nhưng chưa đầy đủ.  

KL2.3. Đối chiếu kết quả với những dự đoán trước đó và rút ra được 
nhận xét kết luận đầy đủ, chính xác. 

2.2.3. Ý nghĩa của cấu trúc năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh 

 Xây dựng cấu trúc năng lực THMTTNXQ có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển 
năng lực cho HS trong dạy học môn Khoa học. Đầu tiên, với việc nắm rõ cấu trúc năng lực 
THMTTNXQ bao gồm các thành tố với chỉ báo và tiêu chí chất lượng cụ thể, giáo viên có thể 
lựa chọn những tác động phù hợp tới HS với các mức độ từ thấp đến cao để phát triển từng 
hợp phần năng lực trong các chủ đề bài dạy khác nhau nhằm phát triển từng khía cạnh của 
năng lực, góp phần phát triển hiệu quả năng lực THMTTNXQ cho HS và nâng cao hiệu quả dạy 
học môn Khoa học. 
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Bên cạnh đó, các tiêu chí chất lượng của các chỉ báo của năng lực được chỉ ra cụ thể sẽ 
định hướng cho giáo viên trong việc thiết kế các công cụ đánh giá năng lực THMTTNXQ, tạo 
điều kiện thuận lợi cho đánh giá quá trình cũng như đánh giá tổng kết. Trên cơ sở xác định 
được mức độ phát triển của năng lực THMTTNXQ của HS, giáo viên có những điều chỉnh và 
lập kế hoạch phát triển năng lực phù hợp để đạt được mục tiêu dạy học. Như vậy, việc xác định 
cấu trúc năng lực THMTTNXQ có tầm quan trọng trong hoạt đọ ̂ng dạy học và đánh giá năng 
lực HS trong dạy học môn KH ở cấp tiểu học.  

2.3.   Phát triển năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh cho học sinh trong dạy học 
môn Khoa học 

Mục tiêu của môn Khoa học cấp tiểu học là học sinh bu ̛ớc đầu có kĩ na ̆ng tìm hiểu môi 
tru ̛ờng tự nhie ̂n xung quanh như quan sát, đặt câu hỏi, nêu dự đoán, đề xuất phương án tìm 
hiểu, thí nghiệm, điều tra… Việc học tập các kỹ năng thông qua hoạt động thực hành có vai trò 
quan trọng [26]. Tuy nhiên, do còn hạn chế về nhận thức và kinh nghiệm nên việc hướng dẫn rõ 
ràng có kế hoạch (từ giáo viên) để học sinh tiểu học có thể tiến hành các hoạt động tìm hiểu 
khoa học cũng như phát triển các kĩ năng tìm hiểu khoa học là rất cần thiết. Việc kết hợp giữa 
thực hành và hướng dẫn của giáo viên sẽ giúp học sinh phát triển tốt hơn kĩ năng khoa học. Bên 
cạnh đó việc lựa chọn nội dung kiến thức cũng có ảnh hưởng tới việc hình thành kĩ năng. Một 
số nghiên cứu cho thấy nội dung kiến thức, ở một mức độ nhất định, là điều kiện tiên quyết để 
phát triển kỹ năng [27], [28]. Điều này được chứng minh khả năng quan sát một đối tượng chỉ 
được cải thiện khi kiến thức về chủ đề đó được phát triển [27]. Điều này đưa đến một yêu cầu 
về việc thiết kế các tài liệu giảng dạy môn Khoa học, đặc biệt là cho các lớp học ở bậc tiểu học, 
điều quan trọng là phải phân biệt rõ ràng giữa mục tiêu học tập cụ thể cho nội dung kiến thức 
và mục tiêu học tập hướng tới việc tiếp thu kỹ năng [29]. Việc giảng dạy cần phải được xây 
dựng theo cách mà việc phát triển kỹ năng của cá nhân không bị cản trở do thiếu kiến thức nội 
dung. Chỉ khi học sinh đã sở hữu hoặc phát triển đầy đủ các kỹ năng thì mới có thể đưa ra các 
nhiệm vụ phức tạp hơn trong đó tích hợp ứng dụng kỹ năng và phát triển kiến thức [30]. Thêm 
vào đó, việc học các kỹ năng hiệu quả hơn khi học sinh có thể áp dụng các kỹ năng trong các 
bối cảnh khác với bối cảnh mà các kỹ năng được học (chuyển giao kĩ năng). Giáo viên cần 
hướng dẫn để học sinh nhận thức rõ ràng về các chiến lược và kỹ năng mà các em đang áp 
dụng cho một nhiệm vụ cụ thể sẽ dẫn đến việc nâng cao khả năng làm chủ, từ đó có thể tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao kĩ năng.  

Để phát triển năng lực THMTTNXQ cho học sinh, có thể vận dụng mô hình thiết kế 
giảng dạy bốn thành phần bao gồm [30]:  
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1) Thực hiện toàn bộ nhiệm vụ học tập: Nhiệm vụ tổng thể bao gồm các hoạt động xác định 
dựa trên tìm hiểu khoa học thực tế và được sắp xếp theo trình tự từ tương đối đơn giản đến 
phức tạp, xét về số lượng kỹ năng và tương tác liên quan. Việc tiếp thu các kỹ năng có thể được 
nâng cao khi các nhiệm vụ học tập được sắp xếp theo thứ tự từ đơn giản đến phức tạp. 

2) Thực hành từng phần nhiệm vụ: Các phần của toàn bộ nhiệm vụ bao gồm các nhiệm vụ 
nhỏ hơn và đơn giản hơn được rèn luyện riêng biệt. Thực hành từng phần nhiệm vụ sẽ cung 
cấp cơ hội rèn một kỹ năng cụ thể, riêng biệt nào đó. Trong bối cảnh giáo dục khoa học, việc sắp 
xếp và kết hợp các nhiệm vụ học tập tổng thể và các nhiệm vụ từng phần bổ sung trong các bài 
học khoa học cần được xem xét cẩn thận về độ khó và độ phức tạp. 

3) Thông tin hỗ trợ: Giáo viên cung cấp thêm thông tin hỗ trợ cho học sinh giúp thu hẹp 
khoảng cách giữa kiến thức sẵn có của học sinh và kiến thức cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.  

4) Thông tin kịp thời: Giáo viên cung cấp thêm thông tin về các khía cạnh thông thường 
của nhiệm vụ học tập, bao gồm sự hỗ trợ trong việc thực hiện một nhiệm vụ mà học sinh chưa 
thể tự mình thực hiện được. 

Dựa theo mô hình trên, giáo viên có thể thiết kế các bài học theo hai cách khác nhau. 
Đầu tiên, trong mỗi bài học, học sinh thực hiện một cuộc tìm hiểu khoa học (toàn bộ nhiệm vụ) 
được cấu trúc giống hệt nhau thành các bước của quá trình tìm hiểu khoa học. Thứ hai, một 
trong các bước được dạy và thực hành rõ ràng trong mỗi bài học. Nghĩa là, bài học một hướng 
vào việc hình thành một câu hỏi nghiên cứu, bài học thứ hai hướng đến việc hình thành một dự 
đoán hay giả thuyết... Trong toàn bộ nhiệm vụ, các bước khác nhận được ít sự chú ý hơn vì sẽ 
quá nặng nề nếu học chi tiết tất cả các bước trong một bài học [30]. Sau khi rèn luyện các kĩ 
năng cụ thể trong từng bài học, những bài học tiếp theo sẽ tiếp tục lặp lại hướng dẫn cho tất cả 
các kĩ năng nhưng ở mức ít phức tạp hơn. Ở bài học tiếp theo, các hướng dẫn sẽ giảm dần và 
dừng lại khi tất các kỹ năng được rèn luyện ngày càng hoàn thiện. 

Ví dụ, trong rèn luyện kĩ năng đặt câu hỏi cho HS, giáo viên có thể thực hiện các hoạt 
động sau: 

- Đầu tiên, giáo viên hướng dẫn HS cách xây dựng câu hỏi. Hướng dẫn bao gồm việc giải 
thích các tiêu chí cho một câu hỏi nghiên cứu và thảo luận trong lớp về các câu hỏi nghiên cứu 
mẫu.  
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- Tiếp theo, giáo viên cho HS thực hành bài tập từng phần (HS thực hành đặt các câu hỏi). 
Giáo viên có thể thiết kế các dạng bài tập khác nhau để khuyến khích HS đặt câu hỏi. Ví dụ, khi 
dạy về vai trò của nấm men trong môn Khoa học lớp 4, bài tập có thể thiết kế dưới dạng phiếu 
học tập như sau:  

PHIẾU HỌC TẬP 

 

Họ và tên:…………………………………..………………..………………..……………… 

Lớp:………………..………………..………………..………………..………………..…….. 

 

Làm bánh mì 

 

 

 

Ảnh: Các nguyên liệu dùng làm bánh mì (Nguồn: dienmayxanh.com) 

Nam và Hoa dự định làm bánh mì. Để làm bánh mì nở cần phải có men nở. Nam cho 
rằng lượng men nở ít sẽ làm bánh mì nở ít. Hoa cho rằng bánh mì sẽ nở như nhau dù lượng 
men cho vào khác nhau. Em suy nghĩ thế nào về hai ý kiến trên? Em hãy làm thí nghiệm để 
kiểm tra kết quả. Trước khi làm thí nghiệm, em hãy thực hiện nhiệm vụ sau: 

Em muốn tìm hiểu điều gì ở thí nghiệm trên? Em có thể nghĩ ra một câu hỏi cho thí 
nghiệm của mình. Hãy viết ra câu hỏi của em vào khoảng trống phía dưới.  

……………………………………………………………………………………………………………… 



Ta Thi Kim Nhung và cs Tập 133, Số 6C, 2024

 

 

 

232  
 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 - Cuối cùng, giáo viên cho học sinh sử dụng máy đặt câu hỏi (Hình 2) để xác định được 
những câu hỏi đảm bảo yêu cầu. Những câu hỏi không đảm bảo yêu cầu có thể được chỉnh sửa 
lại cho đến khi đạt yêu cầu.  

 

Hình 2. Máy đặt câu hỏi (Science Education Hub Radboud University, 2016) [dẫn theo Pruit, 30] 

Gợi ý đáp án: Câu hỏi phù hợp cho thí nghiệm này là: Lượng men có ảnh hưởng đến khả 
năng nở của bánh mì không?  

Câu hỏi này đáp ứng được các tiêu chí của một câu hỏi nghiên cứu đó là: 

- Câu hỏi phù hợp với chủ đề nghiên cứu (về nấm men). 

- Học sinh chưa biết câu trả lời, tò mò về câu trả lời và có thể học được điều gì đó từ 
câu hỏi (vai trò của nấm men). 

- Câu hỏi đề cập đến một vấn đề nghiên cứu (vai trò của men nở trong làm bánh mì). 

- Câu hỏi ngắn gọn và rõ ràng để HS biết chính xác điều gì đang được nghiên cứu. 

- Câu hỏi dẫn đến nghiên cứu có thể thực hiện được với vật liệu có sẵn. 

Việc học sinh xác định được câu hỏi có thể được trả lời thông qua thí nghiệm, điều tra 
khoa học là yếu tố then chốt trong việc phát triển sự hiểu biết về bản chất của khoa học. Đây là 
bước đầu tiên để bắt đầu một cuộc điều tra/thí nghiệm đơn giản ở cấp tiểu học. Vì vậy, điều 
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quan trọng để hình thành kĩ năng này cho học sinh, giáo viên cần khuyến khích học sinh đặt các 
câu hỏi và thông qua thảo luận về những câu hỏi này, giúp học sinh nhận ra câu hỏi nào có thể 
được trả lời bằng thông tin thu được theo những cách khác nhau. Khi kĩ năng đặt câu hỏi của 
học sinh được phát triển và hoàn thiện dần thì sự hỗ trợ của Máy đặt câu hỏi sẽ giảm dần và 
không cần thiết nữa.   

3.       Kết luận 

Để thực hiện dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của HS, việc xác 
định cấu trúc năng lực THMTTNXQ là cần thiết. Trên cơ sở tiếp cận quan điểm cấu trúc năng 
lực theo năng lực bộ phận, chúng tôi đã đề xuất được cấu trúc năng lực THMTTNXQ bao gồm 5 
thành tố, đồng thời mô tả và chi tiết hoá thành 9 chỉ báo biểu hiện cụ thể và 27 tiêu chí chất 
lượng. Đồng thời chúng tôi cũng gợi ý mô hình dạy học phát triển năng lực THMTTNXQ cho 
HS gồm 4 thành phần. Đây là cơ sở định hướng cho giáo viên trong việc giảng dạy cũng như 
đánh giá năng lực THMTTNXQ trong dạy học môn Khoa học. Kết quả nghiên cứu này cũng 
làm cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo liên quan đến khung đánh giá năng lực và biện pháp 
phát triển năng lực HS trong dạy học môn Khoa học cấp tiểu học theo chương trình giáo dục 
phổ thông 2018. 
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